
CHUYÊN ĐỀ SỐ LA MÃ – LỚP 3 
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Làm quen với số La Mã 

Các chữ số La Mã thường dùng là: 

I: một V: năm X: mười 

- Từ các số La Mã trên, ta có thể ghép lại và tạo thành một vài số như sau: 

 

 

+ Cách viết các số La Mã: 

- Quy tắc viết số La Mã là phải cộng, trái trừ: 

+ Chữ số thêm vào bên phải là cộng thêm (nhỏ hơn chữ số gốc) và tuyệt đối không 

được thêm quá 3 lần số. 

Ví dụ: 

V = 5; VI = 5 + 1 = 6; VII = 5 + 2 = 7; VIII = 5 + 3 = 8 

Nếu viết: VIIII = 9 (không đúng), viết đúng sẽ là IX = 9 

+ Những số viết bên trái thường là trừ đi, nghĩa là lấy số gốc trừ đi số đứng bên trái sẽ 

ra giá trị của phép tính. Dĩ nhiên số bên trái sẽ phải nhỏ hơn số gốc thì bạn mới có thể thực 

hiện phép tính. 

Ví dụ: 

số 4 (4= 5-1) viết là IV 

số 9 (9=10-1) Viết là IX 

2. Cách đọc số la mã 

+ Cách đọc các  số La Mã: 

- Ghi nhớ các kí hiệu và giá trị tương ứng của chúng. 

- Đọc các số theo vị trí từng kí hiệu có trong số đó. 

Ví dụ: 

Trong hệ số La Mã , V được đọc là năm. 

Nếu thêm I vào phía trước V thành IV thì có giá trị là: 5 - 1 = 4 

Nếu thêm I vào phía sau V thành VI thì có giá trị là: 5 + 1 = 6 

* Lưu ý: Số La Mã không có số 0. 

  



 

B. BÀI TẬP THỰC HÀNH 
Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1 : Số VI được đọc là: 

A. Năm mốt  B. Năm một   C. Bốn   D. Sáu 

Câu 2 : Đồng hồ dưới đây đang chỉ mấy giờ? 

 

A. 10 giờ 

B. 11 giờ 

C. 10 giờ 30 phút 

D. 11 giờ 30 phút 

 

Câu 3 : Số 15 được viết thành số La Mã là: 

A. VVV   B. VX  C. XV   D. IIIII 

Câu 4: Nhận xét nào dưới đây là đúng? 

A. XV đọc là mười lăm 

B. XIIV đọc là mười ba 

C. XIX đọc là hai mươi mốt 

D. IXX đọc là mười chín 

Bài 2 : Ghép ô chứa số La Mã ở cột thứ nhất với cách viết số theo hệ thập phân ở cột thứ 

hai. 

 
Phần II. Tự luận 

Bài 1: Đọc các chữ số La Mã sau:  

 
Bài 2: Viết các số La Mã sau 

 

 
 

I VII XIV XII XIX III XVI IV 

15 6 8 12 17 11 3 9 



 

 

Bài 3: Quay kim để đồng hồ chỉ 

a. 2 giờ 30 phút 

b. 4 giờ 5 phút 

c. 9 giờ 25 phút 

d. 11 giờ 45 phút 

Bài 4: Sắp xếp các chữ số La Mã theo thứ tự từ lớn xuống bé: I, VII, IX, XI, V, IV, II, 

XVIII 

 

 
 

Bài 5: Nối số La Mã với giá trị tương ứng. 

 

 

 

 

 

Bài 6: Hãy sắp xếp các số La Mã theo thứ tự từ bé đến lớn. 

 

 

 

 

                           

 

 Bài 7: Viết các số lẻ từ 2 đến 10 bằng số La Mã, viết các số chẵn từ 5 đến 9 bằng số La Mã 

Bài 8*: Từ 9 que diêm hãy xếp thành chữ số La Mã nhỏ nhất 

Bài 9*: Cho số La Mã IX. Hãy điền một chữ vào để có một số có giá trị ngược với giá trị 

của số La Mã đã cho 

 

IV I VII IX XI V II XVIII 

? XIX VII XIII XXI XV 

21 13 7 19 25 15 

III XXV IX XX XI VI 

…

. 
     …

. 

…

. 

…

. 

…

. 

…

. 



Thư viện Tiểu học – Ươm mầm tương lai đã có phiếu cuối tuần và bộ đề kiểm tra 

lớp 1, lớp 2, lớp 3 (sách Kết nối, Cánh diều, Chân trời sáng tạo) và lớp 4, 5 

NHẤP LINK XEM THỬ TÀI LIỆU THƯ VIỆN 

Lớp 1: 

 https://drive.google.com/drive/folders/18vSFIyEJ_y5c9uYnJbuJnFQogN6sSnKr?usp=sharing 

Lớp 2: 

https://drive.google.com/drive/folders/1NyVNEM5LXRgBRvIl0r860OXW5xhDWia5?usp=sharing 

Lớp 3: 

https://drive.google.com/drive/folders/1uN6s8vodQOQRIdLzRntfWBcIjHvkmX5K?usp=sharing 

Lớp 4: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Y1-51OeKlJsryh958MV9Y8wVAF_jm8Bh?usp=sharing 

Lớp 5: 

https://drive.google.com/drive/folders/14MYguk6MuHaILRBCQZj6oIEwB65j9bI_?usp=sharing 

 

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN MỀM CÓ PHÍ TÀI LIỆU HAY BẬC TIỂU HỌC CỦA THƯ VIỆN bằng cách:  

          => INBOX trang thư viện theo link sau: https://www.facebook.com/tangkinhcactieuhoc 

           =>  Hoặc liên hệ SĐT 0973368102 
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